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STT Số PTN 
Ngày nhận 

Hẹn trả 
Tên hồ sơ 

Công dân tổ 

chức 
Địa chỉ Ngày trả Người nhận  

        
1 23.00609 30/03/2023 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYÊN ĐÌNH 

MINH 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/03/2023  

2 23.00611 30/03/2023 

31/03/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn HUỲNH THỊ 

CẨM HẰNG 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/03/2023  

3 23.00613 30/03/2023 

04/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/03/2023  

4 23.00603 30/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM THỊ 

TUYẾT ANH 
vỹ dạ 30/03/2023  

5 23.00604 30/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH TUẤN vỹ dạ 30/03/2023  

6 23.00605 30/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH NAM vỹ dạ 30/03/2023  

7 23.00606 30/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG LOAN vỹ dạ 30/03/2023  

8 23.00608 30/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC ANH+ 

DIỄM MY 
vỹ dạ 30/03/2023  



 

9 23.00607 30/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGA vỹ dạ 30/03/2023  

10 23.00601 30/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH vỹ dạ 30/03/2023  

11 23.00602 30/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH HẰNG vỹ dạ 30/03/2023  

12 23.00600 29/03/2023 

30/03/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Thái Ngọc Phúc , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/03/2023  

13 23.00599 29/03/2023 

03/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lương Thị Thanh , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/03/2023  

14 23.00582 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN VĂN 

THÔNG 
VỸ DẠ 29/03/2023  

15 23.00589 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VŨ VỸ DẠ 29/03/2023  

16 23.00580 29/03/2023 

30/03/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền 
, Phường Vĩnh Ninh, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

29/03/2023  

17 23.00586 29/03/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Trương Thị Hoàng 

Dung 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/03/2023  

18 23.00591 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẢI HÀ VỸ DẠ 29/03/2023  

19 23.00590 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỮU 

DŨNG 
VỸ DẠ 29/03/2023  

20 23.00588 29/03/2023 

03/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lê Thị Diễm Thúy , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/03/2023  

21 23.00584 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, CÔNG HÙNG VỸ DẠ 29/03/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
22 23.00585 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN PHÚ VỸ DẠ 29/03/2023  

23 23.00583 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC BÍCH VỸ DẠ 29/03/2023  

24 23.00581 29/03/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Trần Mộng Quỳnh 

Ái 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/03/2023  

25 23.00593 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DUY QUANG VỸ DẠ 29/03/2023  

26 23.00594 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

LIỄU 
VỸ DẠ 29/03/2023  

27 23.00596 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ VƯỢNG VỸ DẠ 29/03/2023  

28 23.00595 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀI NGỌC VỸ DẠ 29/03/2023  

29 23.00597 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THIỆN NHI VỸ DẠ 29/03/2023  

30 23.00598 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

GIA THỂ VỸ DẠ 29/03/2023  

31 23.00592 29/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÝ HÒA VỸ DẠ 29/03/2023  

32 23.00578 28/03/2023 

29/03/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Tôn Nữ Thái Vy , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/03/2023  

33 23.00579 28/03/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Trương Đức 

Thành 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

28/03/2023  



 

Huế 
34 23.00561 27/03/2023 

30/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Minh Quý , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/03/2023  

35 23.00563 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG NHI vỹ dạ 28/03/2023  

36 23.00564 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ MINH HƯNG vỹ dạ 28/03/2023  

37 23.00566 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐẠI vỹ dạ 28/03/2023  

38 23.00565 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRUNG TÂM ĐO 

LƯỜNG, THƯ 

NGHIỆM VÀ 

THÔNG TIN 

KHOA HỌC 

vỹ dạ 28/03/2023  

39 23.00569 28/03/2023 

31/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRƯƠNG THỊ 

MINH THÚY 
24 THANH TỊNH, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/03/2023  

40 23.00570 28/03/2023 

31/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lê quang thơ 151 nguyên sinh cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/03/2023  

41 23.00571 28/03/2023 

31/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Đình Đức , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/03/2023  

42 23.00572 28/03/2023 

29/03/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN TRẦN 

PHƯƠNG THẢO 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/03/2023  

43 23.00568 28/03/2023 

31/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Huỳnh thị kim 

thoa 
91.tùng thien vương, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/03/2023  

44 23.00576 28/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, VĂN NGÀ VỸ DẠ 28/03/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
45 23.00575 28/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN GIÁO VỸ DẠ 28/03/2023  

46 23.00574 28/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL 

ĐƯỜNG BỘ VÀ 

XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

THỪA THIÊN 

HUẾ 

VỸ DẠ 28/03/2023  

47 23.00577 28/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO 

THÔNG THỪA 

THIÊN HUẾ 

VỸ DẠ 28/03/2023  

48 23.00557 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU CÔNG VỸ DẠ 27/03/2023  

49 23.00555 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỚC HẠNH VỸ DẠ 27/03/2023  

50 23.00548 27/03/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN VĂN 

VINH 
THÔN TRUNG KIỀU, Xã 

Quảng Thái, Huyện Quảng 

Điền, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/03/2023  

51 23.00546 27/03/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Lê Văn Tiến 276 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/03/2023  

52 23.00552 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM THÀNH VỸ DẠ 27/03/2023  

53 23.00553 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN VĂN 

CƯỜNG 
VỸ DẠ 27/03/2023  



 

54 23.00554 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN TIẾP VỸ DẠ 27/03/2023  

55 23.00556 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HÀ 

THIÊN PHÚ 

VỸ DẠ 27/03/2023  

56 23.00558 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN VINH VỸ DẠ 27/03/2023  

57 23.00559 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 27/03/2023  

58 23.00560 27/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH THÀNH VỸ DẠ 27/03/2023  

59 23.00542 24/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH NGỌC 

PHƯƠNG 

THANH 

VỸ DẠ 24/03/2023  

60 23.00544 24/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM CHI VỸ DẠ 24/03/2023  

61 23.00540 24/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY DUYÊN VỸ DẠ 24/03/2023  

62 23.00543 24/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

NHẠN 
VỸ DẠ 24/03/2023  

63 23.00541 24/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC ANH VỸ DẠ 24/03/2023  

64 23.00531 23/03/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh VÕ THỊ NHẬT 

LỆ 
4/79 NGUYỄN SINH 

CUNG, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

24/03/2023  

65 23.00157 01/02/2023 

15/03/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

Trần Thị Tám 

(ĐDTK) 
16 Kiệt 10 Lâm Hoằng 24/03/2023 Trần Thị Tám 

(ĐDTK) 



 

gắn liền với đất lần đầu 
66 23.00155 01/02/2023 

15/03/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Trần Thị Tám 

(ĐDTK) 
03/12/10 Lâm Hoằng 24/03/2023 Trần Thị Tám 

(ĐDTK) 

67 22.01854 01/12/2022 

12/01/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Huỳnh Văn Hưng 

- Nguyễn Thị Đò 
Thôn Diên Đại, Xã Phú 

Xuân, Huyện Phú Vang, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/03/2023 Huỳnh Văn Hưng - 

Nguyễn Thị Đò 

68 23.00535 23/03/2023 

09/05/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

TRẦN QUỐC 

HẢI- PHẠM THỊ 

THU HƯƠNG 

41 Lâm Hoằng, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/03/2023 Thành phố Huế 

69 23.00536 23/03/2023 

09/05/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

TRẦN TÝ - 

NGUYỄN THỊ 

THU HÀ 

8/177 Hàn Mặc Tử, 

phường Vỹ Dạ 
24/03/2023 Thành phố Huế 

70 23.00532 23/03/2023 

09/05/2023 
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất 

NGUYỄN VĂN 

TY 
tỔ 15, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

24/03/2023 Thành phố Huế 

71 23.00443 06/03/2023 

03/04/2023 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng 

Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
21/12/82 Nguyễn Sinh 

Cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

23/03/2023  

72 23.00527 22/03/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Việt 

Khánh 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/03/2023  

73 23.00525 22/03/2023 

27/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Minh 

Phụng 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/03/2023  

74 23.00523 22/03/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Mai Thị Phương 

Trinh 
12/ kiệt 13 hàn mặc tử tp 

huế, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

22/03/2023  

75 23.00526 22/03/2023 

27/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phạm Thị Như 

Ngọc 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/03/2023  

76 23.00529 22/03/2023 

27/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Trang 

Nhi 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/03/2023  

77 23.00439 02/03/2023 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Chít 1/91 Tùng Thiện Vương, 22/03/2023 Nguyễn Văn Thanh 



 

30/03/2023 Nguyễn Thị Chít (NCT) Vỹ Dạ, thành phố Huế 
78 23.00438 02/03/2023 

30/03/2023 
Thực hiện  hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối 

với ông Lê Ngọc Bình 
Lê Ngọc Bình 1/89/47 Ưng Bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/03/2023  

79 23.00504 21/03/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh ĐINH THỊ LY LY 6/207 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/03/2023  

80 23.00442 06/03/2023 

15/03/2023 
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Nhật 

Tuấn 
45 Trương Gia Mô 22/03/2023  

81 23.00500 20/03/2023 

23/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Phước 

Pháp 
91/7 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/03/2023  

82 23.00509 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

OANH LOAN VỸ DẠ 22/03/2023  

83 23.00510 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO NGỌC VỸ DẠ 22/03/2023  

84 23.00512 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

MTV CHẾ BIẾN 

LÂM SẢN VIỆT 

BẢO KÝ 

VỸ DẠ 22/03/2023  

85 23.00511 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

GIO LINH VỸ DẠ 22/03/2023  

86 23.00508 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYÊN HẠO VỸ DẠ 22/03/2023  

87 23.00513 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỢNG VỸ DẠ 21/03/2023  

88 23.00514 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

IN VÀ BAO BÌ 

HƯNG PHÚ 

VỸ DẠ 21/03/2023  



 

89 23.00516 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN KINH VỸ DẠ 21/03/2023  

90 23.00505 21/03/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh nguyễn ngọc 

huyền 
8b/152/7 ưng bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/03/2023  

91 23.00507 21/03/2023 

24/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hồ Thị Ý Nhi , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/03/2023  

92 23.00519 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KANO VỸ DẠ 21/03/2023  

93 23.00517 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ VĂN LUẬN VỸ DẠ 21/03/2023  

94 23.00515 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH THẮNG VỸ DẠ 21/03/2023  

95 23.00518 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG 

KHANG DANH 

VỸ DẠ 21/03/2023  

96 23.00520 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ Ý NHI VỸ DẠ 21/03/2023  

97 23.00521 21/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC THẮNG VỸ DẠ 21/03/2023  

98 23.00522 21/03/2023 

22/03/2023 
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lương Anh Sỹ 171 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

21/03/2023  

99 23.00436 01/03/2023 

29/03/2023 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 
1/49 Hàn Mặc Tử, tổ 2, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
21/03/2023 Nguyễn Văn Nhơn 

100 23.00435 01/03/2023 

29/03/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Nguyễn Thị Khá (NCT) 
Nguyễn Thị Khá 60/22 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

21/03/2023 Nguyễn Thị Khá 



 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 
101 23.00434 01/03/2023 

29/03/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Trần Sơn 
Trần Sơn 187/6 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 5, phường Vỹ Dạ, Huế 
21/03/2023  

102 23.00418 28/02/2023 

28/03/2023 
Thực hiện thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

đối với Võ Thị Minh Hằng 
Võ Thị Minh 

Hằng 
3 kiệt 44 Hàn Mặc Tử, tổ 

8, phường Vỹ Dạ, Huế 
21/03/2023 Võ Văn Nồm 

103 23.00414 28/02/2023 

28/03/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Đoan 
Nguyễn Văn Đoan 20 Nguyễn Khoa Vy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/03/2023 Trịnh Thị Hương 

Thúy 

104 22.01859 01/12/2022 

12/01/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Nguyễn Văn Phát Tổ 10, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

21/03/2023 Nguyễn Văn Phát 

105 23.00446 07/03/2023 

10/04/2023 
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đinh Văn Việt 25 Lâm Hoằng, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/03/2023 Đinh Văn Việt 

106 23.00480 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN KINH 

DOANH XÂY 

DỰNG TÍN 

THÀNH 

vỹ dạ 17/03/2023  

107 23.00479 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỢNG vỹ dạ 17/03/2023  

108 23.00478 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HIỀN vỹ dạ 17/03/2023  

109 23.00483 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HƯƠNG, 

TRANG 
vỹ dạ 17/03/2023  

110 23.00482 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG QUÝ vỹ dạ 17/03/2023  

111 23.00481 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÍCH PHƯỢNG vỹ dạ 17/03/2023  

112 23.00487 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

NHÃ UYÊN, 

TRANG 
vỹ dạ 17/03/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
113 23.00484 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG ANH vỹ dạ 17/03/2023  

114 23.00485 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH vỹ dạ 17/03/2023  

115 23.00486 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH NHẬT vỹ dạ 17/03/2023  

116 23.00490 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HIỀN BA NGỌC vỹ dạ 17/03/2023  

117 23.00489 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VŨ vỹ dạ 17/03/2023  

118 23.00488 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG 
vỹ dạ 17/03/2023  

119 23.00493 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY GIANG vỹ dạ 17/03/2023  

120 23.00492 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VIẾT LY vỹ dạ 17/03/2023  

121 23.00491 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

XUÂN HÙNG vỹ dạ 17/03/2023  

122 23.00499 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG TÙNG vỹ dạ 17/03/2023  

123 23.00496 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM NGUYÊN vỹ dạ 17/03/2023  

124 23.00495 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

THẢO 
vỹ dạ 17/03/2023  



 

125 23.00494 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẠNH PHƯỚC vỹ dạ 17/03/2023  

126 23.00498 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẾ TRUNG vỹ dạ 17/03/2023  

127 23.00497 17/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH vỹ dạ 17/03/2023  

128 23.00461 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN THÂN vỹ dạ 16/03/2023  

129 23.00458 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẢO TIÊN vỹ dạ 16/03/2023  

130 23.00459 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

NĂNG LƯỢNG 

MÔI TRƯỜNG 

EB (THỪA 

THIÊN HUẾ) 

vỹ dạ 16/03/2023  

131 23.00460 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ ĐỨC vỹ dạ 16/03/2023  

132 23.00464 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG NGÂN vỹ dạ 16/03/2023  

133 23.00463 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN VĂN TÂM vỹ dạ 16/03/2023  

134 23.00462 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÚY DUY vỹ dạ 16/03/2023  

135 23.00469 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CẨM TÚ vỹ dạ 16/03/2023  

136 23.00466 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

TRỌNG CHÂU vỹ dạ 16/03/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
137 23.00465 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN PHÚ vỹ dạ 16/03/2023  

138 23.00468 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

KIẾN TRÚC 

PHAN 

vỹ dạ 16/03/2023  

139 23.00467 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ QUỲNH vỹ dạ 16/03/2023  

140 23.00472 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỮU 

HÙNG 
vỹ dạ 16/03/2023  

141 23.00470 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC HIỀN vỹ dạ 16/03/2023  

142 23.00471 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ VIỆT 

CHÂU 
vỹ dạ 16/03/2023  

143 23.00475 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN TÂN vỹ dạ 16/03/2023  

144 23.00474 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGÔ THỊ NGỌC 

ANH 
vỹ dạ 16/03/2023  

145 23.00473 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRANG TUẤN vỹ dạ 16/03/2023  

146 23.00476 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ NGA vỹ dạ 16/03/2023  

147 23.00477 16/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG ANH vỹ dạ 16/03/2023  

148 23.00455 13/03/2023 

20/03/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Nguyễn Thị Sen 8/177 Hàn Mặc Tử, tổ 8, 

Vỹ Dạ, Huế 
16/03/2023  

149 23.00454 07/03/2023 Xác định  mức độ khuyết tật và cấp giấy xác Hồ Bảo Cường 49B Tùng Thiện Vương, 16/03/2023  



 

04/04/2023 nhận khuyết tật Vỹ Dạ, Huế 
150 23.00444 07/03/2023 

14/03/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Trần Thị Ớt 34 Hàn Mặc Tử, tổ 7, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

15/03/2023 Huỳnh Văn Mùi 

151 22.00130 21/04/2022 

13/06/2022 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Nguyễn Thị Lan 43 kiệt 13 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/03/2023 Nguyễn Thị Lan 

152 21.00541 27/09/2021 

08/11/2021 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Phạm Thị Cậy 

(Đại diện thửa kế) 
04 kiệt 275 Nguyễn Sinh 

Cung Phường Vỹ Dạ, , 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

14/03/2023 Đoàn Thị Ngân 

153 23.00445 07/03/2023 

14/03/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Nguyễn Tãi 145 Nguyễn Sinh Cung, tổ 

5, phường Vỹ Dạ, Huế 
14/03/2023 Nguyễn Sính 

154 23.00447 07/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

XUÂN YẾN VỸ DẠ 07/03/2023  

155 23.00448 07/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THUẬN Y VỸ DẠ 07/03/2023  

156 23.00450 07/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN MẰN VỸ DẠ 07/03/2023  

157 23.00449 07/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỚC HẢI VỸ DẠ 07/03/2023  

158 23.00451 07/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

NGHĨA 
VỸ DẠ 07/03/2023  

159 23.00452 07/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HƯƠNG LAN VỸ DẠ 07/03/2023  

160 23.00453 07/03/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BĂNG TUYỀN VỸ DẠ 07/03/2023  

161 23.00440 02/03/2023 

09/03/2023 
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lê Đức Minh 

Tuấn 
7 Thanh Tịnh, tổ 5, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

03/03/2023  



 

Huế 
162 23.00223 06/02/2023 

06/04/2023 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần 
Trương Đức Trốn 6 kiệt 17 Hàn Mặc Tử, Vỹ 

Dạ, Huế 
03/03/2023  

163 23.00391 22/02/2023 

22/03/2023 
Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 
Nguyễn Chí Tôn 1/191 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 5, phường Vỹ Dạ, Huế 
03/03/2023 Nguyễn Chí Tôn 

164 23.00441 02/03/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Sính 145 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

02/03/2023  

165 23.00350 14/02/2023 

14/03/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Nguyễn Thị Xuân 
Nguyễn Thị Xuân 306 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

02/03/2023  

166 23.00078 12/01/2023 

02/03/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

TRẦN MINH 

QUẢ- NGUYỄN 

THỊ Ý 

14 Ưng Bình, phường Vỹ 

Dạ 
01/03/2023 Thành phố Huế 
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